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VESAK CELEBRATION  
(Buddha’s Birthday) 

 

Song: FRAGRANCE OF THE INCENSE 
 

The fragrance of the incense radiates in the 
ten directions 
Vowing respects to the Compassionate- One 
Praying for Your witness to our sincerity 
May we offer our faithfulness with this 
fragrant cloud. 
 

The Dharma has flourished all around 
The Truth has freed beings from the cycles of 
suffering 
We respectfully take refuge under the Lotus 
Throne 
Offering the freshest flowers of purest fragrance. 
 

The Alter of Light brings us back to the present 
moment 
With gratitude, we embrace the halo of peace 
The Dharma Wheel turns shining on all living 
beings. 
We vow to attain the Path of love and 
understanding. 
  

Namo Shakyamuni Buddha (B) 
Namo Shakyamuni Buddha (B) 

 

Buddham Saranam Gacchami. 
Dharmam Saranam Gacchami. 
Sangham Saranam Gacchami. (3 C) 
 
 
 

Giờ phút linh thiêng 
đóa bất diệt nở ngay giữa vườn hoa 

 sinh diệt 
nụ giác ngộ hóa thành muôn thi thiết 
Ngài về đây học tiếng nói loài người 

đêm nao 
từ trời Đâu Suất nhìn về 

chư thiên thấy địa cầu quê hương 
tôi sáng hơn vì sao sáng 

và tinh tú muôn phương chầu về 
cho đến khi vừng đông tỏa rạng 

cho đến khi vườn Lâm Tì Ni 
biến thành chiếc nôi êm chào đón  

Phật sơ sinh 
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Song: FLOWER OFFERING 
(the community sings while young children offer incense and flowers) 

 

Namo Shakyamuni Buddha  
Today the Buddha manifests to save sentient 
beings  
With reverence, we offer the lotus of virtue  
 

We joyfully sing tributes for our Teacher  
With reverence, we offer the lotus of virtue  
The loving father of all species who are still 
lost in delusion  
 

Please come save us from the realms of birth 
and death  
Here are the most beautiful flowers, from 
our sincerest hearts, we offer.  
Here are the most fragrant flowers, we 
celebrate your birth into this world. 

 
 
 
 
 

 
 

HỒI HƯỚNG 
 

Tắm Phật tâm thanh tịnh 
Tạo công đức vô biên 
Đệ tử xin hồi hướng 
Cho chúng sinh mọi miền.  
Pháp môn xin nguyện học 
Ân nghĩa xin nguyện đền 
Phiền não xin nguyện đoạn 
Quả Phật xin chứng nên. (C). 
 

Bài hát: QUAY VỀ NƯƠNG TỰA 
 

Con về nương tựa Phật 
Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc 
đời. 
Namo Buddhaya. (C) 
 

Con về nương tựa Pháp 
Con đường của tình thương và sự hiểu biết. 
Namo Dharmaya. (C) 
 

Con về nương tựa Tăng 
Đoàn thể của những ai nguyện sống cuộc 
đời tỉnh thức. 
Namo Sanghaya. (C) 
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WORDS OF INTRODUCTION  
ON VESAK DAY 

 (Ceremony presider) 
 

      Today the community has gathered to 
celebrate the birth of the Buddha and to 
bathe the baby Buddha. Please, will the 
community listen. Over two thousand six 
hundred(2600) years ago in the town of 
KAPILAVASTU, a Buddha known as 
SHAKYAMUNI was born. He was a 
human being just as we are, but in him 
understanding and love were developed to a 
very high degree, and he became a fully 
awakened being. He was the most beautiful 
and precious flower in the garden of 
humankind, an udumbara flower that only 
blooms once every thousand years.(B) 
 

INCENSE OFFERING 
 

In gratitude, 
we offer this incense 
throughout space and time. 
to all Buddhas and Bodhisattvas 
May it be fragrant as Earth herself, 
reflecting our careful efforts, 

Ý NGHĨA LỄ TẮM PHẬT 
(Chủ lễ khai thị) 

 

      Xin đại chúng lắng lòng nghe. Kinh dạy 
rằng sự tắm Phật sẽ đem lại cho ta công đức 
rất lớn. Chúng ta đang bị bao phủ bởi lớp 
bụi dầy phiền não. Tắm Phật chính là sự gột 
sạch tâm nhơ bẩn và khai mở trí sáng suốt 
nơi mỗi chúng ta. Tâm trong sạch và trí sáng 
suốt đó là tâm Phật. Vì vậy nhân ngày 
Khánh Đản của Đức Từ Phụ, tất cả chúng ta 
hãy cùng nhau tắm Phật sơ sinh trong niềm 
hân hoan tôn kính. Bằng ý thức đó chúng ta 
hãy nhất tâm cầu nguyện cho chính mình và 
cho tất cả mọi người, có đủ trí tuệ và thanh 
tịnh để thấy được pháp thân mầu nhiệm của 
các đức Như Lai. (C) 
 

KỆ TẮM PHẬT 
(đại chúng cùng tụng trong khi chư Tăng Ni tắm Phật) 

 

Hôm nay được tắm cho Như Lai 
Trí tuệ quang minh công đức lớn 
Chúng sinh ba cõi đang chìm đắm 
Được thấy trần gian hiện pháp thân. 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (C) 
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our wholehearted awareness, 
and the fruit of understanding, 
slowly ripening. 
May we, and all beings 
be companions of  Buddhas and 
Bodhisattvas. 
May we, awaken from forgetfulness 
and realize our true home. 
We offer this incense to all Buddhas and 
Bodhisattvas. (B) 
 

PRAISING BUDDHA 
 

As refreshing as a lotus flower 
As bright as the North Star 
I turn to take refuge 
In the teacher of gods and humans 
 

Beautifully seated as the lotus blooms 
The light of mindfulness radiate in ten 
directions 
Wisdom envelope all life forms 
Compassion spread to all mountains and rivers 
The first sight of The World Honoured One 
Will ease all pain and suffering 
We now praise his merits 
And vow to practice diligently. (B) 
 

Pháp dùng phương tiện. 
Ta bà thị hiện. 
Thích chủng thọ sinh. 
Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành, 
Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo. 
Ba mươi hai tướng tốt, 
Hai mươi chín tuổi xuân, 
Lòng từ ái cực thuần, 
Chí xuất trần quá mạnh.  
Ngai vàng quyết tránh, 
Tìm lối xuất gia, 
Sáu năm khổ hạnh rừng già, 
Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa. 
Chứng thành đạo quả, 
Hàng phục ma binh, 
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh, 
Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ. 
Chúng con nguyền, 
Dứt bỏ vọng tình hoen ố, 
Học đòi đức tánh quang minh. 
Cúi xin Phật Tổ giám thành,Từ bi gia hộ. 
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh, 
Chóng thành đạo cả. (C) 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lầnC) 
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BOWING 
 

-Wholeheartedly bowing: 
From the Tusita Heaven, through Queen 
Maya’s dream 
Riding the six ivories elephant, into the 
mother's lap. 
Chant: Shakyamuni Buddha, the Awakened 
One (B) 
 

-Wholeheartedly bowing: 
The prince was born under the Asoka tree 
Nine water-spraying dragons, seven  professing 
steps. 
Chant: Shakyamuni Buddha, the Awakened 
One (B) 
 

-Wholeheartedly bowing: 
The founder of Buddhism,  
The teacher of the three realms and all living 
beings 
Chant: Shakyamuni Buddha, the Awakened 
One (B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÁM KHÁNH ĐẢN 
Ðệ tử hôm nay, 
Gặp ngày Khánh đản, 
Một dạ vui mừng, 
Cúi đầu đảnh lễ 
Thập phương Tam thế, 
Ðiều Ngự Như Lai, 
Cùng Thánh, Hiền, Tăng. 
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh. 
Bởi thiếu nhơn lành, 
Thảy đều sa đọa; 
Tham sân chấp ngã, 
Quên hẳn đường về, 
Tình ái si mê, 
Tù trong lục đạo, 
Trăm dây phiền não, 
Nghiệp báo không cùng, 
Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhân, 
Dủ lòng lân mẫn, 
Không nỡ sinh linh thiếu phước, 
Nặng kiếp luân hồi, 
Ðêm dài tăm tối, 
Ðuốc tuệ rạng soi. 
Nguyện cứu muôn loài, 
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PRAISE AND ASPIRATION  
(Ceremony presider) 

 

The Buddha is a flower of humanity who 
experienced the practice through countless 
lives. Who manifested on this Earth as a 
prince.Who left the royal palace to practice. At 
the foot of the Boddhi tree, there he conquered 
illusion. And one day, when the morning star 
rose, he realized the great path of awakening. 
He turned the wheel of Dharma. With single-
mindedness, all species aspire to experience 
the path free from birth. With single-
mindedness, all species vow to experience a 
path free from birth. (B) 
The fully enlightened Buddha who manifests in 
the Saha world.With a heart which embraces the 
whole of space. With understanding which lights 
up the four continents, sun and moon. Please be a 
witness to us with your loving-kindness and 
compassion. The countenance of the Buddha 
looks like the shining moon. Or like the sun 
spreading clarity and light. The Buddha’s halo of 
understanding lights up the ten directions. So that 
Joy, Equanimity, Love and Compassion penetrate 
everywhere. The inexhaustible virtues of the 
World-Honored One. Can never be adequately 
praised. We in the Truc Lam Practice Centre. 

KỆ KHAI KINH 
 

Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm 
Cơ duyên may được thọ trì 
Xin nguyện đi vào biển tuệ 
Tinh thông giáo nghĩa huyền vi. (C) 

 

PHÁP NGỮ  
(Chủ Lễ) 

 

Xưng tán đức Thế Tôn 
Bậc vô thượng năng nhân 
Từng trải qua vô lượng kiếp tu nhân 
Rồi từ cung Đâu Xuất giáng thần 
Giã từ ngôi vị quốc vương 
Ngồi gốc Bồ Đề đại phá Ma quân 
Một sáng sao mai vừa mọc 
Đạo lớn viên thành 
Rồi đại chuyển Pháp luân.  
Muôn loài cùng quy hướng nhất tâm 
Đạo vô sinh sẽ chứng 
Muôn loài cùng quy hướng nhất tâm 
Đạo vô sinh nguyện chứng. (C) 
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Who on the day of Vesak Celebration have 
gathered as a four part sangha have come into the 
jewelled hall of the Great Hero. In order to 
meditate, chant. Praise the virtuous achievements 
of the Buddha and Mindfully recollect the holy 
names. Ask you to receive our aspiration: (B) 
May the path of the Buddha become more 
accessible. Every day may the Dharma doors be 
understood more clearly. May wind and rain be 
favourable. May this country be at peace. In the 
cities and rural areas. May all people follow a way 
of right practice May nature be preserved. And 
society enjoy freedom and equality. We offer this 
aspiration also: May the refreshing breeze of 
compassion. Blow into the heat of hatred and 
anger. Allowing the sun of wisdom to shine 
clearly in the cloudy sky. So that the path of 
liberation is proclaimed everywhere. And the 
Dharma rain benefits all species. May we the 
sangha present.  here. Practice diligently. Showing 
the same concern and love for each other. As we 
would for our own family. Transforming our 
conciousness – Adorning a pure land. We aspire 
to follow the example. Of Samantabhadra and 
Avalokitesvara. As well as all other bodhisattvas 
mahasattvas. And the Great Understanding which 
takes us to the other shore. (B) 

Thiên nhiên được bảo vệ an lành 
Xã hội hưởng tự do bình đẳng. 
Lại nguyện: 
Xin thổi ngọn gió từ bi 
thanh lương vào thế gian nóng bức 
Đem mặt trời trí tuệ rạng rỡ về ngự giữa 
không gian âm u 
Khắp nơi đạo giải thoát được tuyên dương 
Mưa pháp thấm nhuần chúng sanh đều lợi lạc 
Hiện tiền đại chúng 
Tu tập tinh chuyên 
Biết thương yêu nhau như ruột thịt 
Chuyển hóa nội tâm 
Trang nghiêm tịnh độ 
Nguyện noi gương Phổ Hiền và Quán Tự Tại 
Cùng các bậc Bồ Tát Ma Ha Tát 
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. (C) 
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OPENING CHANTING 
 

The Dharma is deep and lovely 
We now have a chance to see it 
Study it, and practice it 
We vow to realize its true meaning. (B) 
 

PRAISE AND ASPIRATION  
(Ceremony presider) 

 

The Buddha is a flower of humanity 
Who experienced the practice through 
countless lives 
Who manifested on this Earth as a prince 
Who left the royal palace to practice 
At the foot of the Boddhi tree, there he 
conquered illusion 
And one day, when the morning star rose, 
He realized the great path of awakening 
He turned the wheel of Dharma. 
With single-mindedness, all species aspire 
To experience the path free from birth. 
With single-mindedness, all species. 
Wow to experience a path free from birth (B) 
 

 
 
 
 

CHÚC TÁN 
 

Bậc Đại Giác viên mãn xuất hiện nơi cõi Ta Bà 
Tấm lòng ôm trọn cả thái hư 
Trí giác soi cùng đại thiên thế giới 
Xin rủ lòng từ, xót thương minh chứng: (C) 
Thế Tôn dung mạo như vầng nguyệt 
Lại như mặt nhật phóng quang minh 
Hào quang trí tuệ chiếu muôn phương 
Hỷ xả từ bi đều thấm nhuận. (C) 
Thế Tôn đức tướng vô tận không thể tán dương 
Chúng con ở đạo tràng (……..) 
Nhân ngày Phật Đản, tập họp bốn chúng 
Đi lên bảo điện 
Thiền tọa công phu 
Phúng tụng kinh văn 
Xưng dương hạnh đức của Phật  
Trì niệm hồng danh 
Xin nguyện chúc lên: (C) 
Nguyện chúc đạo Phật sáng thêm 
Pháp môn càng ngày càng tỏ rạng 
Gió hòa mưa thuận 
Đất nước bình an 
Khắp nơi thành thị nông thôn 
Mọi giới biết noi theo đường tu tập 
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VESAK CHANT 
 (Community chant) 

 

We,the disciples of the Buddha  
On this Vesak Day  
Happily bow our heads in reverence  
To the Tathagatas  
and all the Bodhisattvas  
Of the ten direction  
in the past, present, and future  
Due to lack of wholesome causes  
We, living being in this dharma world  
fall into decadence  
With attachment to our body and to our ego  
We forget the Way to the Truth.  
Immersed in desires,  
Ignorance and delusion  
We imprison ourselves  
in the six planes of existence  
In hundreds of afflictions,  
And in unending karma.  
Now, thanks to the Buddha’s compassion  
We, being devoid of merits  
Are saved from the cycles of births and rebirths.  
The Buddha uses the torch of wisdom  
To pull us out from darkness.  
He teaches the Dharma  
And vows to save all beings.  
He manifests Himself in the saha world  

ĐẢNH LỄ 
 

-Nhất tâm đảnh lễ:  
Từ trời Đâu Suất, ứng mộng Ma Gia. 
Cỡi voi sáu ngà, vào trong lòng mẹ. 
Đại chúng hoà:  
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (C) 
 

-Nhất tâm đảnh lễ:  
Dưới cây Vô Ưu, đản sanh thị hiện 
Chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn. 
Đại chúng hoà:  
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (C) 
 

-Nhất tâm đảnh lễ:  
Hiện tọa Đạo Tràng, Ta Bà giáo chủ. 
Đạo sư ba cõi, Từ phụ muôn loài. 
Đại chúng hoà:  
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (C)) 
 

(Khai chuông mõ và vị chủ lễ Chúc Tán) 
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Born into the Sakya clan  
From His Mother the saintly Maha Maya  
Who saw His arrival in a beautiful dream  
And from King Suddhodana  
Who was blessed with such an illustrious 
offspring.  
He bore thirty- two wonderful marks  
And at twenty-nine years of age  
With great compassion for all beings  
With great determination  
He renounced the throne and left home to seek 
The Way For six years  
He practiced asceticism in deep forests  
And after seven weeks sitting in meditation 
He subdued all Mara’s temptations  
and attained Enlightenment.  
The three worlds resounded with praise  
All sentient being now receive  
the benefits of the Dharma  
We, cultivators of the Buddha's Way  
Vow to rid ourselves of all defilements  
And to retrieve our Buddha-nature.  
On this Day: We pay homage to the Buddha  
And we pray our Lord to heed our sincerity  
and compassionately help us  
and all beings in the dharma world   
To swiftly achieve Enlightenment. (B) 

Vô lượng chư Bồ Tát 
Cùng các thánh hiền tăng 
Nơi pháp giới dung thông 
Kết đài sen rực rỡ 
Nguyện làm bạn đồng hành 
Trên con đường giác ngộ 
Xin mọi loài chúng sanh 
Từ bỏ cõi lãng quên 
Theo đường giới định tuệ 
Quay về trong tỉnh thức. 
Chúng con kính dâng hương lên Phật và chư vị 
Bồ Tát. (C) 

TÁN DƯƠNG 
 

Hương đã cắm vào bình, vị chủ lễ xướng, 
đại chúng chắp tay quán tưởng theo: 

 

Xinh tốt như hoa sen 
Rạng ngời như Bắc Đẩu 
Xin quay về nương náu 
Bậc thầy của nhân, thiên. (C) 
 

Sen quý nở đài giác ngộ 
Hào quang chiếu rạng mười phương 
Trí tuệ vượt tầm pháp giới 
Từ bi thấm nhuận non sông 
Vừa thấy dung nhan Điều ngự 
Trăm ngàn phiền não sạch không 
Hướng về tán dương công đức 
Tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng. (C) 

 

12



WORDS OF INTRODUCTION  
  ON BATHING THE  BUDDHA ( 

(Ceremony presider) 
 

      Please, will the community listen. The 
scripture taught that bathing the Buddha will 
bring us great merit. Our pure minds are 
tainted from greed, hatred, and ignorance. 
We bath the Buddha in order to purify our 
mind and recognize the wisdom in each of 
us. The pure mind and great wisdom is the 
Buddha. Today, the community gathers here 
to bathe Buddha, to be enlightened and 
transferred the strength to withstand these 
temptations. Shall we pray for us and all 
living beings be awaken from this ignorance 
and realize our true selves. (B) 
 

BATHING THE BABY BUDDHA  
(the monastics bathing the Baby Buddha) 

 

Today we bathe the Tathagata 
Deep wisdom and clarity bring great happiness 
May all living beings who are overwhelmed 
by suffering 
See the Dharmakaya in this very world. 
Namo ShakyMuni Buddhaya (B) 

KHẢI BẠCH 
 

      Hôm nay đại chúng tập họp để mừng 
ngày Khánh đản và làm lễ tắm Phật sơ sinh. 
Đại chúng lắng lòng nghe: Cách đây trên 
2600 năm, tại thành Ca Tỳ La Vệ, giữa loài 
người chúng ta và trên trái đất xinh đẹp này, 
một đức Phật đã ra đời. Đó là đức Thích Ca 
Mâu Ni. Ngài là một con người như chúng 
ta, nhưng Ngài đã đưa sự tỉnh thức của Ngài 
lên đến mức độ cao nhất. Ngài đã trở thành 
một bậc tỉnh thức toàn vẹn. Ngài là một con 
người như chúng ta, nhưng Ngài đã phát huy 
khả năng hiểu biết và thương yêu của Ngài 
tới mức tột cùng. Ngài là đóa hoa đẹp nhất 
và quý nhất trong vườn hoa nhân loại. Ngài 
là một đóa hoa Ưu Bát Đa La, mỗi ba ngàn 
năm mới nở một lần. Giờ đây xin đại chúng 
hãy cùng chắp đôi tay thành đoá sen hồng 
kính dâng lên Thế Tôn ngày trọng đại này. (C) 
 

DÂNG HƯƠNG 
 

Xin cho khói trầm thơm 
Kết thành mây năm sắc 
Dâng lên khắp mười phương 
Cúng dường vô lượng Phật 
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SHARING MERIT 
 

Bathing the Buddha, 
Practicing the way of awareness, 
Gives rise to benefits without limit. 
We vow to share the fruits with all beings. 
We vow to offer tribute to parents, teachers,  
friends and numerous beings 
Who give guidance  
And support along the path. (B) 
 

THE THREE REFUGES 
 

I take refuge in the Buddha,  
the one who shows me the way in this life.  
Namo Buddhaya. (B) 
 

I take refuge in the Dharma,  
the way of understanding and love.  
Namo Dharmaya. (B) 
 

I take refuge in the Sangha,  
the community that live in harmony and 
awareness.  
Namo Sanghaya. (B) 
 

 
Bài hát: BÀI HÁT DÂNG HOA 

(đại chúng cùng hát trong khi các thiếu nhi  
dâng hương hoa cúng dường) 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  
Hôm nay ngày giáng thế để cứu độ chúng 
sanh 
Lòng cung kính chúng con xin dâng đoá sen 
lành 
Hân hoan đoàn con kính hát ca mừng Bổn 
Sư 
Lòng cung kính chúng con xin dâng đoá sen 
lành 
Người hởi đấng Cha yêu của muôn loài đang 
mê lầm 
Về đây cứu chúng con mau thoát luân hồi 
Đây hương hoa trang trọng tâm thành con 
kính dâng 
Đây hương hoa ngạt ngào kính mừng Ngài 
giáng trần. 
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Buddham Saranam Gacchami. 
Dharmam Saranam Gacchami. 
Sangham Saranam Gacchami. (3 B) 

 
 

In that moment, 
The flower of immortality opened 
In the garden of birth and death 

The enlightened smiles 
Words and similes. 

He has come to learn man’s language. 
That night in Tushita Heaven 

the gods looked down 
Saw Earth, my homeland, brighter  

than the star 
While galaxies inclinded, worshipping 

till East turned rose, 
and the Lumbini gardens became  

a soft cradle 
welcominguddha, newly born. 

 

NGHI THỨC 
LỄ KHÁNH ĐẢN 

 
Bài hát: TRẦM HƯƠNG ĐỐT 
 

Trầm hương đốt, xông ngát mười phương  
Nguyện nguyện kính đức Nghiêm Từ vô 
lượng  
Cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con  
Vần vần khói kết mây lành cúng dường  
Ðạo nhiệm mầu đã lan truyền nơi cùng nơi  
Nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi  
Ðồng quy kính quỳ dưới đài sen  
Dâng hoa thơm tinh khiết mầu thắm tươi 
cành  
Ðài quang minh xem huy hoàng trang 
nghiêm  
Ơn mười phương Ðiều Ngự hào quang an 
lành  
Nhìn Ðạo uyển chuyển soi khắp cùng quần 
sanh  
Phật Ðạo đồng cùng nhau tu tinh tấn mau 
viên thành 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (C) 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (C) 
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  Nam Mo Ho Phap Vi Da Ton Thien Bo Tat Nam Mo Ho Phap Vi Da Ton Thien Bo Tat   Nam Mo Ho Phap Vi Da Ton Thien Bo Tat Nam Mo Ho Phap Vi Da Ton Thien Bo Tat 

 

      Bäy Çoá sen vàng nâng gót ng†c 

      Ba ngàn th‰ gi§i Çón nhÜ lai 
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